
Tiết 18  - Bài 13: LUYỆN TẬP CHƯƠNG I:

CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
I. Mục tiêu bài học:

    1.Kiến thức:

- HS được ôn tập để hiểu biết về các loại hợp chất vô cơ và mối quan hệ giữa chúng.

    2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng viết PTPƯ, kỹ năng phân biệt các chất.

- Rèn kỹ năng làm các bài tập định tính và định lượng.

    3. Thái độ:

- GD thái độ yêu thích môn học và có ý thức tìm tòi nghiên cứu bộ môn.

   4. Năng lực học sinh cần đạt được:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: biểu tượng hóa học, thuật ngữ hóa học, danh pháp hóa học.
- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

-  Năng lực tính toán : số mol, khối lượng chất tham gia và tạo thành sau phản ứng.
    5. Trọng tâm

     - Nắm được các tính chất hóa học cơ bản của 4 hợp chất vô cơ và các hợp chất vô cơ quan trọng.
    6. Bảng mô tả

	Nội dung chủ đề
	Loại câu hỏi/ bài tập
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Oxit
	Câu hỏi/ bài tập định tính
	Biết được tính chất hóa học chung của oxit bazơ, oxit axit

- Biết được dựa theo tính chất hóa học oxit phân thành 4 loại.
	- Nêu được khái niệm oxit bazơ và oxit axit oxit lưỡng tính và oxit trung tính theo tính chất hóa học.
	- Viết được các phương trình minh họa tính chất hóa học của 1 số oxit

- Phân loại oxit bazơ và oxit axit dựa vào những tính chất hóa học của chúng
	

	
	Câu hỏi bài tập định lượng
	
	
	
	Tính khối lượng, nồng độ dung dịch sau phản ứng, bài toán có lượng chất dư.

	
	Câu hỏi/ bài tập thí nghiệm( Bài tập gắn liền với thực tiển)
	Làm thí nghiệm oxit phản ứng với nước và dùng quỳ tím để xác nhận sự tạo thành dung dịch bazo và axit
	Quan sát ,nhận xét chất có tính bazơ thì tác dụng với chất có tính axit và ngược lại.
	
	

	Tính chất hóa học của

axit
	Câu hỏi/ bài tập định tính
	Biết được tính chất hóa học chung của axit 

- Biết được dựa theo tính chất hóa học axit phân thành 2 loại.
	- Phân biệt được khái axit mạnh và axit yếu. 
	- Viết được các phương trình minh họa tính chất hóa học của 1 số axit


	

	
	Câu hỏi bài tập định lượng
	
	
	
	Tính thành phần phần % của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo phương pháp vật lí và hóa học.

	
	Câu hỏi/bài tập thí nghiệm(Bài tập gắn liền với thực tiễn)
	Làm thí nghiệm axit phản ứng với quỳ tím, kim loại, oxit bazơ, bazơ để xác nhận sự tạo thành sản phẩm của phản ứng .
	Quan sát, nhận xét  tính chất axit thì tác dụng với kim loại, oxit bazơ và bazơ. Nhận biết dấu hiệu của phản ứng , giải thích rút ra kết luận.
	
	

	Tính chất hóa học của 

bazơ
	Câu hỏi/ bài tập định tính
	- HS biết được những tính chất hóa học chung của bazơ và viết được PTHH tương ứng cho mỗi tính chất.
	Vận dụng những hiểu biết của mình về tính chất hóa học của bazơ
	- Viết được các phương trình minh họa tính chất hóa học của 1 số bazơ

	

	
	Câu hỏi bài tập định lượng
	
	
	
	Tính C% và Vdd

	
	Câu hỏi/bài tập thí nghiệm (Bài tập gắn liền với thực tiển)
	Làm thí nghiệm axit phản ứng với quỳ tím, oxit axit, axit để xác nhận sự tạo thành sản phẩm của phản ứng .
	Quan sát, nhận xét  tính chất bazơ thì tác dụng với oxit axit và axit. Nhận biết dấu hiệu của phản ứng, giải thích rút ra kết luận.
	HS thực hiện được một số thí nghiệm cơ bản chứng minh tính chất hóa học của bazơ. 


	

	Tính chất hóa học của muối.

Phản ứng trao đổi.
	Câu hỏi/bài tập định tính


	- Nêu được tính chất hóa học của muối, lập PTHH minh họa.
- Nêu được khái niệm phản ứng trao đổi và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi.
	- Viết được các phản ứng minh hoạ cho tính chất hoá học của muối.
- Phân biệt được phản ứng trao đổi với các phản ứng khác.
	- Nhận biết, điều chế muối.


	Tách chất, loại bỏ tạp chất ra khỏi hỗn hợp các muối.

	
	Bài tập định lượng
	
	- Tính lượng chất tham gia phản ứng và sản phẩm
	- Xác định tên và CTHH của muối.

.
	- Xác định chất dư, và lượng dư.
- Tính nồng độ dung dịch sau phản ứng.
- Bài tập về tăng giảm khối lượng

	
	Bài tập thực hành/thí nghiệm
	- Mô tả và nhận biết  hiện tượng xảy ra.
	- Lắp ráp dụng cụ (theo yêu cầu của thí nghiệm)

- Giải thích hiện tượng
	- HS tự lựa chọn hóa chất để thực hiện TN

- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống
	- HS tự thiết kế TN

- Nhận xét, giải thích hiện tượng.

- Giải thích, vận dụng kiến thức trong thực tiễn.


II. Chuẩn bị:

   
- Giáo viên: Phiếu học tập, bảng phụ.
     
- Học sinh: Học bài làm bài tập. Đọc trước bài mới.
III. Phương pháp: nhóm, đàm thoại, vấn đáp.
IV.  Tiến trình dạy học.

    1. Ổn định lớp (1 phút)

    2. Kiểm tra. Kết hợp trong giờ học
    3. Bài mới.

       Hoạt động 1: (   phút)

   -  Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: biểu tượng hóa học, thuật ngữ hóa học, danh pháp hóa học

I. Kiến thức cần nhớ.

1. Phân loại hợp chất vô cơ.

GV treo bảng yêu cầu HS lên điền vào cho phù hợp.   

                       
[image: image1]
HS thảo luận và điền như sau:
             
[image: image2]
            Oxit           Oxit               Axit        Axit không      Bazơ        Bazơ         Muối          Muối

               bazơ          axit              có oxi        có oxi              tan       không tan     axit        trung hoà
Em hãy phân loại các hợp chất vô cơ sau:
CO2, HCl, MgO, HBr,  SO3 ,  BaO, H2SO4, Cu(OH)2, NaHCO3, H3PO4, Na2SO4, Fe(OH)3, NaCl, KOH, NaOH.
	2. Tính chất hoá học của các loại hợp chất vô cơ. 
GV yêu cầu các nhóm HS bốc thăm nhận nhiệm vụ học tập. 

Số 1. Tính chất hoá học của oxit

Số 2. Tính chất hoá học của oxit

Số 3. Tính chất hoá học của oxit

Số 4. Tính chất hoá học của oxit

     GV yêu cầu HS làm bài tập 1, hoàn thành  các phương trình chữ.
BT 1.  (          )    OXIT
a/ Oxit bazơ + . .. ...….. (  Bazơ 
b/ Oxit bazơ + ..............(   Muối + Nước
c/ Oxit axit   + . . ... . . . (   Axit
d/ Oxit axit   + . ........... (   Muối + Nước

e/ Oxit axit + Oxit bazơ ( . . . . ......
                       BAZƠ
a/ Bazơ  +   .................   (   Muối + Nước

b/ Bazơ  +   .................   (   Muối + Nước

2NaOH  +   H2SO4  (  Na2SO4 +  2H2O 
c/ Bazơ  +                       (    Muối + Bazơ

2NaOH  +  CuSO4  (  Na2SO4 +  Cu(OH)2 

d/ Bazơ    (    ........ + .........
Cu(OH)2  to(   CuO +  H2O
AXIT
a/ Axit  +.......(    Muối + Hidro
H2SO4 (l) +  Fe  (  FeSO4 +  H2 
b/ Axit +.......(    Muối + Nước
H2SO4+2NaOH(Na2SO4+ 2H2O 
c/ Axit  +.........(    Muối + Nước
H2SO4+Na2O  (  Na2SO4 +  H2O 
d/ Axit +........ (  Muối + Axit 
HCl+AgNO3   (  AgCl + HNO3 
MUỐI
a/ Muối   + . . . .  (    Axit mới   + Muối mới
b/ Muối   +  . . .  (    Muối mới  + Bazơ mới
c/ Muối   + . . . . (    Muối mới + Muối mới
d/ Muối  +. . . (    Muối mới + Kim loại mới
e/ Muối                          ( .............
GV yêu cầu các nhóm HS treo bảng phụ,
nhận xét lẫn nhau
GV chỉnh sữa nếu cần.
BT 2. (      )Để một mẩu natri hiđroxit trên tấm kính trong  không khí, sau vài ngày thấy có chất rắn màu trắng phủ ngoài. Nếu nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào chất rắn  thấy có khí thoát ra, khí này làm đục n​ước vôi trong. Chất rắn màu trắng là sản phẩm phản ứng của natri hiđroxit với :

a) Oxi của không khí

b)Hơi n​ước trong không khí
c) Cacbon đioxit và oxi trong không khí

d) Cacbon đioxit và hơi nư​ớc trong không khí

e) Cacbon đioxit trong không khí.
GV đặt câu hỏi NaOH thuộc loại hợp chất nào? Trong không khí có các chất nào? Dự đoán tính chất?
BT 3.(      ) Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl2 với một dung dịch có hòa tan 20g NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng , thu được kết tủa và dung dịch X. Nung kết tủa đến lượng không đổi.

a. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung.
b. Tính khối lượng các chất tan trong dung dịch.
BT 4. Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:
CuO-1->CuSO4 -2->Cu(NO3)2

-3->Cu(OH)2-4->CuO -5-> CuCl2

 -6-> Cu (Nếu còn thời gian)
	HS bốc thăm nhận nhiệm vụ học tập.
HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học  tập. 
OXIT

 a/ Oxit bazơ +  Nước (  Bazơ 
     Na2O  +   H2O  (  2NaOH 
b/ Oxit bazơ +  Axit (   Muối + Nước
      CuO  + H2SO4( CuSO4 +  H2O 
c/ Oxit axit   +  Nước (   Axit
      P2O5  +   3H2O  (  2H3PO4
d/ Oxit axit   + Bazơ (   Muối + Nước

CO2  +   Ca(OH)2  (  CaCO3 +  H2O 
e/ Oxit axit + Oxit bazơ ( Muối
P2O5  +   3CaO  (  2Ca3(PO4)2
                       BAZƠ

a/ Bazơ  +  Oxit axit    (   Muối + Nước
2KOH  +   SO2  (  K2SO3 +  H2O 
b/ Bazơ  +   Axit    (   Muối + Nước

2NaOH  +   H2SO4  (  Na2SO4 +  2H2O 
c/ Bazơ  +    Muối (    Muối + Bazơ

2NaOH  + CuSO4 (Na2SO4 +  Cu(OH)2 

d/ Bazơ     (    Bazơ bazơ   +  Nước
Cu(OH)2  to(   CuO +  H2O
AXIT
a/ Axit  + Kim loại(    Muối + Hidro
H2SO4 (l) +  Fe  (  FeSO4 +  H2 
b/ Axit  +  Bazơ (    Muối + Nước
H2SO4 + 2NaOH ( Na2SO4+ 2H2O 
c/ Axit  + Oxit bazơ ( Muối + Nước
H2SO4 + Na2O (  Na2SO4 +  H2O 
d/ Axit +  Axit (    Muối + Axit 
HCl + AgNO3  (  AgCl + HNO3 
MUỐI
a/ Muối   + Axit (  Axit mới   + Muối mới
 BaCl2 +   H2SO4   (  BaSO4 +  2HCl
b/ Muối   + Bazơ ( Muối mới  + Bazơ mới
FeCl2  + 2NaOH  (  Fe(OH)2 +  2NaCl
c/ Muối  + Muối (  Muối mới + Muối mới
 FeCl2 +  2AgNO3 ( Fe(NO3)2 +  2AgCl
d/Muối+Kim loại(Muốimới+Kimloại mới
 CuSO4  +   Fe   (  FeSO4  +   Cu 
e/ Muối             ( các chất mới
2KClO3    to(   2KCl   +   3O2 
2KMnO4  to ( K2MnO4 +  MnO2 +  O2
HS các nhóm treo bảng phụ, nhận xét lẫn nhau.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: biểu tượng hóa học, thuật ngữ hóa học, danh pháp hóa học.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
HS nghiên cứu đề, suy nghĩ hướng giải.

HS viết PTHH
NaOH đã phản  ứng với CO2 trong không khí tạo ra muối cacbonnat Na2CO3.

2NaOH   +   CO2  →   Na2CO3    +    H2O

Na2CO3  + 2HCl→ 2NaCl + H2O  + CO2
 CO2   +  Ca(OH)2   → CaCO3    +   H2O 

Năng lực tính toán : số mol, khối lượng chất tham gia và tạo thành sau phản ứng
-Tính theo PTHH có liên quan đến nồng độ %.
HS nghiên cứu đề bài, tóm tắt.

HS  nêu hướng giải.

HS giải bài tập theo nhóm.

nCuCl2 = 0,2 mol . nNaOH = 20/40 = 0,5 mol  
 CuCl2 + 2NaOH ---> Cu(OH)2 + 2NaCl 

BĐ:  0.2     0.5
      0                 0

P.ư:  0,2     0,4            0,2              0,4

Sau pư:           0          0.1
Hỗn hợp sau phản ứng có 0,2 mol Cu(OH)2 , 0,4 mol NaCl  và 0,1 mol  NaOH dư. Lọc kết tủa Cu(OH)2 đem nung 
Cu(OH)2 --to--> CuO + H2O 
 0.2 mol           0.2mol 
m CuO = 0,2 . 80  =  16 g 
Khối lượng các chất tan có trong  dd  là 
mNaOH = 0,1. 40 = 4g 
 mNaCl  = 0.4 . 58,5 = 23,4g
	I. Kiến thức cần nhớ.

1. Phân loại hợp chất vô cơ.

2. Tính chất hoá học của các loại hợp chất vô cơ. 

II. Bài tập.
BT 1:
BT 2. 

NaOH đã phản  ứng với CO2 trong không khí tạo ra muối cacbonnat Na2CO3.

2NaOH   +   CO2  →   Na2CO3    +    H2O

Na2CO3   +  2HCl  → 2NaCl +  H2O  +  CO2
CO2    +   Ca(OH)2  → CaCO3    +   H2O 

BT 3. 
a. CuCl2 + 2NaOH ---> Cu(OH)2 + 2NaCl 

          Cu(OH)2 --to--> CuO + H2O 
b. nCuCl2 = 0,2 mol . nNaOH = 20/40 = 0,5 mol  
                CuCl2 + 2NaOH ---> Cu(OH)2 + 2NaCl 

BĐ (mol):   0.2      0.5
          0               0

P.ư(mol):     0,2      0,4               0,2            0,4

Sau pư (mol):  0       0.1                0,2              0,4
Hỗn hợp sau phản ứng có 0,2 mol Cu(OH)2 , 0,4 mol NaCl  và 0,1 mol  NaOH dư. Lọc kết tủa Cu(OH)2 đem nung.
Cu(OH)2 --to--> CuO + H2O 
 0.2 mol           0.2mol 
m CuO = 0,2 . 80  =  16 g 
Khối lượng các chất tan có trong  dd  là 
mNaOH = 0,1. 40 = 4g 
 mNaCl  = 0.4 . 58,5 = 23,4g


4.  Củng cố  (    phút) 
V. Hướng dẫn về nhà: Rèn luyện thêm kỹ năng viết PTHH thể hiện tính chất hóa học của 4 hợp chất. Tìm hiểu về các kim loại.

VI. Nội dung bổ sung.

[image: image3.png]cht chi thi

Chat chi thi

chat chi thi



   

  V. Hướng dẫn về nhà: Rèn luyện thêm kỹ năng viết PTHH thể hiện tính chất hóa học của 4 hợp chất. Tìm hiểu về các kim loại.
  VI. Nội dung bổ sung.
Ngày soạn: 16.10.2018
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